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(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi

Con cò lặn lội bờ sông,

Mẹ đi tưới nước cho bông có đài.
                Trông trời, trông nước, trông mây,
        Trông cho lúa chín hột xây nặng nhành,

            Trông cho rau muống mau xanh

Để mẹ nấu một bát canh đậm đà, 
Mát lòng sau bữa rau cà,
Cho con mau lớn việc nhà con lo.
                                     (Ca dao)

Câu 1. Bài ca dao viết theo thể thơ nào?

A. Lục bát

B. Tự do

C. Bốn chữ


D. Năm chữ

Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt của bài ca dao trên?

A. Tự sự 

B. Miêu tả 

C. Biểu cảm 

D. Nghị luận 

Câu 3. Bài ca dao viết về điều gì?

A. Sự lao động của cái cò.

B. Những hy vọng của mẹ. Tài liệu của Nhung tây

C. Những công việc hàng ngày của mẹ.

D. Sự tần tảo, vất vả của mẹ và tình yêu, sự kì vọng của mẹ với con.

Câu 4. Bài ca dao gieo vần ở những tiếng nào?

A. Sông - nước - mây, xây - nhành - xanh - canh, đà – cà - nhà.

B. Sông - bông, mây - xây, nhành – xanh - canh, đà – cà - nhà.

C. Sông - bông, mây - xây, nhành - xanh, đà - cà - nhà

D. Sông - bông, đài - nước, mây - xây, nhành - xanh - canh, đà – cà - nhà

Câu 5. Dòng thơ nào sau đây chứa biện pháp ẩn dụ? 

A. Con cò lặn lội bờ sông.



B. Trông cho rau muống mau xanh.
C. Mát lòng sau bữa rau cà.



D. Cho con mau lớn việc nhà con lo.
Câu 6. Bài ca dao trên sử dụng mấy từ láy?

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 7. Bài ca dao trên sử dụng mấy từ ghép?

A. 1 


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 8. Bài thơ chủ yếu thể hiện tình cảm gì của người viết?
A. Ca ngợi vẻ đẹp mẹ.



B. Ca ngợi vẻ đẹp của tâm hồn người mẹ.

C. Trân trọng và biết ơn m.


D. Ca ngợi tình cảm của mẹ dành cho con.

Câu 9. Thông điệp nào trong văn bản trên có ý nghĩa nhất với em? Vì sao?
Câu 10. Nội dung của bài ca dao khơi gợi ở em tình cảm gì đối với mẹ của mình?

II. VIẾT (4 điểm)

Viết bài văn thuyết mình giải thích về một hiện tượng tự nhiên.

GỢI Ý TRẢ LỜI

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	Câu 9. Thông điệp có ý nghĩa nhất đó là câu thơ cuối. Mẹ nuôi con lớn mong con sẽ giúp đỡ mẹ phần nào trong cuộc sống. Đó là mong mỏi của tất cả những người mẹ trong cuộc sống.

	1,0

	
	10
	 Câu 10. Nêu tình cảm rút ra được từ đoạn thơ: tình cảm đối với mẹ của mình.

- Yêu thươg trân trọng, sẻ chia…


	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn thuyết minh gồm ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
	0,25

	
	
	1. Mở bài:
- Giới thiệu về một hiện tượng tự nhiên mà em muốn thuyết minh, giải thích

- Nêu cái nhìn bao quát về hiện tượng này (có ích hay có hại, có quan trọng với đời sống hay không)

b. Thân bài:
- Giới thiệu về khái niệm, tên gọi khoa học của hiện tượng đó

- Biểu hiện của hiện tượng tự nhiên:

+ Đặc điểm nổi bật?

- Xuất hiện ở đâu, khi nào?

- Hiện nay có thay đổi gì so với những lần xuất hiện trước?

- Giải thích về hiện tượng tự nhiên:

+ Nguyên nhân gây xuất hiện hiện tượng tự nhiên đó

- Các chuyên gia đã giải thích như thế nào (có thể trích dẫn các ý kiến của những chuyên gia trong ngành)

- Trong các nguyên nhân đó có điều gì là do con người gây ra?

- Mối quan hệ giữa con người và hiện tượng tự nhiên:

- Hiện tượng tự nhiên đó tác động như thế nào đối với đời sống con người? (tiêu cực/tích cực)

- Con người bày tỏ thai độ và có hành động gì trước hiện tượng đó?

c. Kết bài: 

- Đánh giá của em về hiện tượng
	3 đ

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo:  sử dụng ngôn ngữ sinh động, có tìm tòi, phát hiện độc đáo, mới lạ.
	0,25


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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